BÀI 14: 
GIỚI  THỨ BA: GIỚI DÂM 
1. Từ nguyên

- Kāmesu Micchācāra: nghĩa đen hành dâm dục sái quấy, cũng được dịch là “thực hành sai quấy trong dục lạc”.
Kāmesu: trong dục (sắc, thinh, hương, vị, xúc).
Micchācāra = michā (sái quấy) + cāra (làm, hành động).
- Brahmacariya: phạm hạnh (hạnh của vị phạm thiên) 
Vị phạm thiên không có sắc tính nam hay sắc tính nữ nên không có dâm dục. 
Phạm hạnh được hiểu là không hành dâm. 

Phạm hạnh được đức Phật nâng lên thành tu tập Bát Chánh Đạo. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là phạm hạnh? Chính là Thánh đạo tám ngành này, tức Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỳ-khưu, đây gọi là Phạm hạnh.” (Tăng Chi Bộ)
“Này các Tỳ-khưu, do đoạn tận, cắt đứt 5 pháp bỏn xẻn, phạm hạnh được thực hiện” (Tăng Chi Bộ) 
Năm pháp bỏn xẻn: bỏn xẻn trú xứ, bỏn xẻn gia đình, bỏn xẻn lợi dưỡng, bỏn xẻn tán thán, bỏn xẻn pháp. 

Trong trường hợp chư Tăng, phá phạm hạnh (abrahmacārī) được hiểu  đồng nghĩa với “dâm dục”, phạm vào giới thứ nhất của Ba-la-di (triệt khai). 
Đối với cư sĩ, “tà hạnh trong các dục” chỉ cho ngoại tình, mua dâm. 
2. Tiêu chí để đánh giá 
2.1. Chủ thể: Ý thức có mặt (xác định đối tượng nam hay nữ, hạng chúng sanh nào), nghĩa là không bị khùng điên, tâm thần. 
- Sa-di hành dâm với một nữ nhân, bị trục xuất khỏi phẩm mạo sa-di, sau đó có thể được xuất gia lại và thọ giới Tỳ-khưu. Nhưng nếu hành dâm với một Tỳ-khưu-ni thì vĩnh viễn không được xuất gia trong giáo pháp (vì Tỳ-khưu-ni là nữ nhân được giáo pháp bảo hộ). 
- Nếu là Tỳ-khưu, dù hành dâm với bất cứ đối tượng nào: nam, nữ, thú cái, nữ ngạ quỷ… đều bị triệt khai, hoặc nếu quyết tâm phát lồ sám hối, thì thọ Sa-di trọn đời. 
2.2. Đối tượng: Con người (vợ/ chồng, người yêu, nữ nhân/ nam nhân, kẻ bán hương/trai bán dục, Tỳ-khưu-ni, nữ đạo sĩ, nữ cư sĩ), nữ dạ xoa, súc sanh. 

2.3. Động cơ:  (1) Để duy trì nòi giống, (2) thoả mãn tình dục, (3) cả hai. 
- Trường hợp Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc bị hãm, không bị xem là phạm giới, vì cô không có động cơ sái quấy và không có khởi lên tâm lạc. 
Xem Huyền Thuật và Đạo Sĩ Tây Tạng của Alexandra David Neel (1929), Nguyên Phong chuyển ngữ, trang 37-38). 

2.4. Nỗ lực: Tiến hành các bước, nỗ lực để thực hiện. 
2.4. Thời điểm: 

- Quan hệ đối với với vợ, nhưng hành dâm ở những nơi tôn nghiêm như nơi thờ tự, đền miếu, tháp chùa,…cũng được xem như là tà dâm. 

- Quan hệ với vợ trong thời kỳ không thể giao hợp như bị bệnh, đang có thai nhi, đang bị nguyệt kỳ được xem như là tà dâm. 

Quan niệm cổ sơ của Bà-la-môn thuở xưa về quan hệ tình dục: 

- Quan hệ trong cùng huyết thống thanh tịnh (chỉ quan hệ người cùng giai cấp).

- Giao hợp vì duy trì nòi giống, không phải để vui thú trong dục lạc.

- Không giao hợp với người nữ đang có mang. Nếu quan hệ trong giai đoạn như vậy thì đứa bé sinh ra bị ô uế.

- Không giao hợp khi nữ nhân đang trong thời kỳ cho con bú. Đứa bé trai hay gái sẽ bị ô uế trong trường hợp trên vì sữa mẹ không còn tinh khiết. 

- Nam Bà-la-môn không đến với nữ Bà-la-môn trong thời kỳ không thể thọ thai. 

2.5. Kết quả: Nạn nhân sợ hãi, mang bầu, tự tử…; người hành dâm thoả mãn, hài lòng. 
Trong kinh Pháp Cú có câu: 
Tà hạnh nhơ đàn bà,
Xan tham nhớp kẻ thí,
Ác pháp là vết nhơ,
Ðời này và đời sau. (242) 
3. Quả của dâm dục/ tà dâm

Nghiệp tà hạnh trong dục cho quả là tái sanh vào khổ cảnh. Nếu được sanh làm người thì có nhiều oán thù. 
“Này các Tỳ-khưu, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tiến hành, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người, với sự oán thù của kẻ địch.” (Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm 8 chi). 
Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Bốn điều bất hạnh đến với người bất cẩn, có hành động tà dâm: Gặt hái tội khổ, ngủ không yên giấc, bị khiển trách và ở trong khổ cảnh.” 
4. Các vấn nạn
- Trường hợp nàng Kiều trong Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du, vì hiếu thảo nên phải bán mình? 
- Vì mưu sinh phải bán thân? 
- Quan hệ tình dục khi 2 bên đồng ý với nhau.
- Vì bảo vệ mạng sống? 
- Vì nhiệm vụ (làm CIA, gián điệp). 
- Khi biết vợ / chồng mình ngoại tình, cách xử lý như thế nào? 
